
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Anh Ửng 

Các Thẩm phán:  Ông Lương Đức Dương và ông Nguyễn Tài Sử 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trừ Minh Quốc – Là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: 
Ông Nguyễn Thành Sơn - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 27/2022/TLPT-DS ngày 30 tháng 5 năm 

2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường 

thiệt hại do một bên chấm dứt hợp đồng ”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 14/2022/DS-ST ngày 20/4/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông bị ông Nguyễn Thế Th kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 25/2022/QĐ-PT ngày 01 

tháng 6 năm 2022, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Thế Th; địa chỉ: Thôn 06, xã N, huyện Đ, tỉnh 

Đắk Nông – Có mặt. 

Bị đơn: Ông Bùi Vĩnh H; địa chỉ: Thôn 06, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông – 

Vắng mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Bùi Thị H1, địa chỉ: Thôn 06, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông – Vắng mặt. 

Ông Nguyễn Thăng L, địa chỉ: Thôn 06, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông– 

Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH ĐẮK NÔNG 

 
Bản án số: 37/2022/DS-PT 

Ngày 12/7/2022 

“V/v tranh chấp hợp đồng thuê 

quyền sử dụng đất và yêu cầu 

bồi thường thiệt hại do một bên 

chấm dứt hợp đồng ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Ông Phạm Hùng V; địa chỉ: Tổ 5, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông – 

Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Ông Nguyễn T, bà Nhan Thị L, ông Trương C, ông Nguyễn Trọng L; cùng 

địa chỉ: Thôn 07, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông – Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Ông Nguyễn Thành C1, ông Lê Văn H2, ông Cù Bá L2, ông Trần H3, ông 

Nguyễn Văn K, ông Lê Trọng L3, ông Lều Văn M, ông Nguyễn Thành N, ông Cù 

Bá Ng – Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Cùng địa chỉ: Thôn 02, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. 

Và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Được mã hóa là X). 

Do có kháng cáo của ông Nguyễn Thế Th là nguyên đơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn trình bày:  

Ngày 13/9/2018, ông Bùi Vĩnh H đại diện Tổ hợp tác thôn 3-6 xã N (viết tắt 

là Tổ hợp tác) và ông Nguyễn Thế Th, bà Bùi Thị H1 ký hợp đồng thuê quyền sử 

dụng đất. Theo nội dung hợp đồng gia đình ông Th cho ông H thuê 500m
2
 đất tọa 

lạc tại thôn 06, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông, là một phần của thửa đất số 50, tờ 

bản đồ số 03, diện tích 12.103m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 

916286 do Ủy ban nhân dân huyện Đ cấp ngày 12/12/2006, đứng tên hộ ông 

Nguyễn Thế Th và bà Bùi Thị H1. Vị trí đất cho thuê có tứ cận: Phía Đông giáp 

đường bê tông; phía Tây giáp đất ông Nguyễn Thế Th; phía Nam giáp đường đất; 

phía Bắc giáp đất ông Nguyễn Hữu H3. Mục đích thuê đất để xây dựng kho cất 

trữ cà phê sau thu hoạch, thời hạn thuê là 20 năm, giá thuê mỗi năm là 35.000.000 

đồng, tiền thuê đất trả vào 31/12 hàng năm, sau năm 2022 giá thuê hai bên thỏa 

thuận lại, hợp đồng đã được chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã N. Sau khi ký kết 

hợp đồng gia đình ông Th đã tiến hành phá bỏ cây trồng trên đất để bàn giao mặt 

bằng cho ông H là người đại điện cho Tổ hợp tác theo hợp đồng. Đến ngày 

11/01/2019, ông nhận được Thông báo số: 01/TB-THT của Tổ hợp tác do ông Bùi 

Vĩnh H ký, nội dung thể hiện do hoàn cảnh thay đổi cơ bản nên hợp đồng thuê đất 

được chấm dứt theo Điều 420 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Ông cho rằng việc 

chấm dứt hợp đồng là không đúng với quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông, nên ông khởi kiện yêu cầu Tổ hợp tác 

phải bồi thường thiệt hại về cây cối trước và sau khi giải phóng mặt bằng với số tiền 

là 50.400.000 đồng. 

Trong quá trình giải quyết lại vụ án, ông Th có thay đổi chủ thể bị kiện là ông 

Bùi Vĩnh H, ngoài ra ông cũng thống nhất với kết quả xem xét thẩm định và định 

giá tài sản theo chứng thư thẩm định giá số 005/20/TĐG-BTA ngày 14/02/2020 của 

Công ty TNHH Thẩm định giá B. 

Bị đơn ông Bùi Vĩnh H trình bày: Ngày 13/9/2018, ông Bùi Vĩnh H đại diện 

cho Tổ hợp tác thuê 500m
2
 đất của ông Thuật để làm nhà kho theo Hợp đồng thuê 

quyền sử dụng đất số : 61/SCT/HĐ-GD. Sau khi ký hợp đồng , Tổ hợp tác nhận 



3 
 

 

 

thấy đường giao thông yếu kém, cách xa trung tâm, không thuận lợi cho việc chở 

nông sản nên đã gửi giấy  mời ông Th họp để thương lượng về việc hủy hợp đồng 

nhưng ông Th không tham gia . Thông qua ba lần họp , Tổ hợp tác đã hủy hợp 

đồng thuê đất và nhờ Công an xã , địa chính xã vào đất nhà ông Th để xác minh 

nhưng không có thiệt hại về hoa màu. Mặt khác, ông Th chưa bàn giao đất cho Tổ 

hợp tác, Tổ hợp tác cũng không yêu cầu ông Th chặt cây , múc đất và thực tế 

không có tài sản trên đất bị thiệt hại , do đó , ông không chấp nhận yêu cầu bồi 

thường thiệt hại của ông Th. Đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của 

pháp luật. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Bùi Thị H1 trình bày: Bà H1 thống nhất với lời trình bày của ông Th 

yêu cầu Tòa án buộc ông Bùi Vĩnh H bồi thường thiệt hại về cây cối trước và sau 

khi giải phóng mặt bằng là 50.400.000đồng. 

- Ông Nguyễn T  trình bày: Ông là Chủ tịch xã N nhiệm kỳ 2016 – 2021, vào 

ngày 13-9-2018, ông có chứng thực đối với hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất 

giữa ông Nguyễn Thế Th, bà Bùi Thị H1 với ông Bùi Vĩnh H là đại diện cho tổ 

hợp tác thôn 3 – 6 xã N, việc tổ hợp tác thuê đất mục đích là làm nhà kho cho tổ 

hợp tác đây là chủ trương của dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông giao cho tổ hợp tác 

xã để triển khai. Ông với vai trò là người đứng đầu tại địa phương nên sau khi 

ông Th và tổ hợp tác ký hồ sơ xong, ông có gọi điện thoại cho ông Th để đôn đốc, 

nhắc nhở bàn giao mặt bằng để bên thi công thực hiện theo đúng thời hạn. không 

có việc ông điện thoại nói chặt cây múc đất để bàn giao mặt bằng, ông cũng 

không biết trên đất của ông Th có những cây cối gì không, ông có cùng ông Phạm 

Hùng V có đến nhà ông Th một lần sau khi ký hợp đồng để yêu cầu nộp tiền đối 

ứng 65.000.000đồng nhưng ông Th không nộp. Nay ông không có ý kiến gì đối 

với yêu cầu bồi thường của ông Th và đề nghị giải quyết vụ án theo quy định. 

- Ông Phạm Hùng Vỹ trình bày: Ngày 24-5-2017, Ban quản lý dự án VnSAT 

(PPMU) tiến hành họp tham vấn chính quyền địa phương và Tổ hợp tác, thống nhất 

Tổ hợp tác sẽ thuê đất để xây dựng nhà kho theo quy định của dự án, Tổ hợp tác phải 

chuẩn bị mặt bằng; dự án chỉ thi công khi nhận được mặt bằng đủ điều kiện thi công 

công trình. Sau khi nhận được hợp đồng thuê đất giữa Tổ hợp tác với ông Th, PPUM 

đã kiểm tra thực địa và thấy mặt bằng là sân đất, đã được san gạt từ trước để phơi 

nông sản. Tuy nhiên, do đất nông nghiệp chưa đủ điều kiện thi công nên PPUM đã đề 

nghị Tổ hợp tác cấp huyện thuộc dự ánVnSAT hỗ trợ pháp lý cho Tổ hợp tác để 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ngày 25-10-2018, PPUM có Công văn đề nghị 

phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến thi công công trình tại Tổ hợp tác, sau 

đó yêu cầu Tổ hợp tác bàn giao mặt bằng để thi công nhà kho. Do vướng mắc về việc 

đóng góp vốn đối ứng, thời gian của hợp đồng thuê đất và giá trị sử dụng công trình 

nên PPUM đã gặp Tổ hợp tác và ông Th để giải thích các chính sách hỗ trợ và quy 

định của dự án. Trường hợp Tổ hợp tác không bàn giao mặt bằng thì PPMU sẽ báo 

cáo cấp có thẩm quyền và không hỗ trợ xây dựng nhà kho, cắt giảm khối lượng thi 

công đoạn đường giao thông do thiếu phần vốn đối ứng dẫn đến không đảm bảo tỷ lệ 

vốn đối ứng của Tổ hợp tác trong toàn bộ công trình. Ông không yêu cầu ông Th chặt 
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cây trên đất vì chưa có biên bản giao mặt bằng, ông chỉ yêu cầu Tổ hợp tác huy động 

vốn đối ứng trước khi thi công theo đúng quy định. Đối với yêu cầu khởi kiện của ông 

Th, ông đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.  

- Ông Nguyễn Thăng L trình bày: Ngày 22 tháng 02 năm 2019 ông là thôn 

trưởng thôn 6, xã N ông đại diện cho các hộ dân ký hợp đồng để dự án VnSAT 

làm đường từ thôn 3 vào thôn  6. Việc Tổ hợp tác 3-6 thuê đất của gia đình ông Th 

ông không được biết, không tham gia bàn bạc về việc chọn vị trí đất và thỏa thuận 

trong hợp đồng. Đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.  

- Những người liên quan X trình bày: Đều thừa nhận có tham gia chương 

trình cà phê sạch của Công ty VnSAT, trong quá trình tập huấn chỉ nghe hướng 

dẫn về quy trình sản xuất cà phê bền vững. Đối với việc Tổ hợp tác 3-6 thuê đất 

để làm nhà kho của gia đình ông Th thì ông bà không biết, không tham gia, không 

ký kết vào hợp đồng. Đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp 

luật.  

Tại bản án số: 14/2022/DS-ST ngày 20/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã tuyên xử:  

“Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thế Th đối với ông 

Bùi Vĩnh H phải bồi thường thiệt hại về cây cối trước và sau khi giải phóng mặt 

bằng là 50.400.000 đồng”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng và quyền 

kháng cáo của các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 27/4/2022 ông Nguyễn Thế Th kháng cáo đề 

nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

ông, buộc bị đơn phải bồi thường cho ông số tiền 50.400.000 đồng.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn ông Nguyễn Thế Th chỉ yêu cầu Hội 

đồng xét xử phúc thẩm xem xét buộc bị đơn ông Bùi Vĩnh H phải bồi thường thiệt 

hại cây cối trước và sau khi giải phóng mặt bằng cho ông theo chứng thư thẩm 

định giá năm 2020 đối với cây trồng loại B là 16.091.300 đồng hoặc đối với cây 

trồng loại C là 12.587.800 đồng.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phát biểu ý kiến:  

Về thủ tục tố tụng: Người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự tại Toà án cấp phúc thẩm. 

Về nội dung: Sau khi phân tích, đánh giá các chứng cứ có trong hồ sơ, kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Thế Th, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm số: 14/2022/DS-ST ngày 20/4/2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Đắk Nông.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên và các quy định của pháp luật, 

Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ nội dung đơn thay đổi, 

bổ sung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đề ngày 11/03/2021 xác định cá nhân 

ông Bùi Vĩnh H bị đơn trong vụ án là đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Bộ 

luật tố tụng dân sự và phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ 

án. Tuy nhiên về xác định quan hệ tranh chấp, cấp sơ thẩm xác định “tranh chấp 

hợp đồng thuê quyền sử dụng đất” là chưa đầy đủ theo nội dung yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn và ý kiến phản bác của bị đơn. Do vậy, để áp dụng pháp luật giải 

quyết vụ án chính xác, đầy đủ cần xác định lại quan hệ pháp luật tranh chấp là 

“Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại do 

một bên chấm dứt hợp đồng”. 

 [2]. Xét nội dung giải quyết vụ án và yêu cầu kháng cáo. Hội đồng xét xử 
xét thấy:  

[2.1]. Ngày 13/9/2018 giữa nguyên đơn ông Nguyễn Thế Th và bị đơn ông 

Bùi Vĩnh H với danh nghĩa là Tổ trưởng Tổ hợp tác tự nguyện ký kết  Hợp đồng 

thuê quyền sử dụng đất và được chứng thực tại UBND xã N là phù hợp với các 

quy định của pháp luật nên đã phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với các bên theo 

nội dung cam kết của hợp đồng.  

[3]. Xét về chủ thể ký kết Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất: Theo quyết 

định về việc thành lập Tổ hợp tác ngày 10/6/2015 thì ông Bùi Vĩnh H với vai trò 

là Tổ trưởng và theo quy định tại Điều 9 của Hợp đồng hợp tác “Tổ hợp tác sản 

xuất cà phê bền vững” ngày 05/11/2016 đã được Uỷ ban nhân dân xã N chứng 

thực thì nội dung quy định quyền của Tổ trưởng còn chung chung không rõ ràng 

về quyền, phạm vi đại diện và trách nhiệm của Tổ trưởng khi tham gia xác lập, 

thực hiện các giao dịch dân sự. Mặt khác, theo nội dung công văn số 38/VnSAT-

CSHT ngày 25/10/2018 của giám đốc Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đăk Nông 

(gọi tắt là công văn 38) có nội dung đề nghị Tổ công tác cấp huyện và Uỷ ban 

nhân dân xã “chỉ đạo, phối hợp, hổ trợ cho tổ hợp tác trong việc vận động người 

dân hiến đất, giải phóng mặt bằng theo thiết kế đã được phê duyệt” và phụ lục 01 

kèm theo thì kinh phí đầu tư hợp phần nhà kho không bao gồm tiền thuê đất. Như 

vậy, theo nội dung công văn 38 thì chính quyền địa phương vận động người dân 

hiến đất và giải phóng mặt bằng mà không có kinh phí hổ trợ thu hồi đất hoặc 

thuê đất để thực hiện dự án của VnSAT nêu trên nên việc thuê đất 20 năm và giá 

thuê 35.000.000/năm là số tiền lớn ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của các 

tổ viên nhưng không có tài liệu chứng cứ chứng minh trước khi ông H ký hợp 

đồng thuê đất đã họp lấy ý kiến thống nhất của đa số tổ viên cũng như việc ủy 

quyền cho Tổ trưởng đại diện ký kết hợp đồng thuê đất nên trong trường hợp này 

mặc dù ông H ký hợp đồng với danh nghĩa là đại diện của Tổ hợp tác thôn 3-6 xã 

N nhưng không được các tổ viên ủy quyền nên cá nhân ông H là chủ thể xác lập, 
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thực hiện và chịu trách nhiệm đối với hợp đồng thuê quyền sử dụng đất nêu trên 

theo quy định tại khoản 1 Điều 101 Bộ luật dân sự.  

[2.2]. Xét căn cứ chấm dứt hợp đồng của bị đơn: Theo nội dung Thông báo 

số 01/TB-THT ngày 09-01-2019 về việc chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng 

đất với ông Nguyễn Thế Th thì lý do chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 

ông H đưa ra là do quá trình thực hiện hợp đồng xảy ra một số vướng mắc do 

hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định tại Điều 420 Bộ luật sân sự 2015 là 

không phù hợp các tình tiết và tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và trái quy 

định của pháp luật. Bởi lẽ: Theo nội dung báo cáo số 02/BC-THT ngày 

20/12/2018 do ông Bùi Vĩnh H ký có nội dung lý do để thương lượng hủy hợp 

đồng là do giá cho thuê đất quá cao, hộ gia đình ông Th không nộp tiền đối ứng 

theo tỷ lệ phần trăm của dự án nhưng theo công văn 38 thì ông Th không có trách 

nhiệm nộp số tiền đối ứng 65.000.000 đồng. Như vậy, với các lý do phía bên thuê 

đưa ra không thuộc các điều kiện để xác định hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy 

định tại điều 420 Bộ luật dân sự nên việc ông H chấm dứt hợp đồng thuê quyền 

sử dụng đất đối với ông Th là không có căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 

422 Bộ luật dân sự. Do vậy việc ông Th thông báo chấm dứt hợp đồng được coi 

là hành vi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và rõ ràng ông Th không vi 

phạm nghiêm trọng thực hiện nghĩa vụ nên việc ông H đơn phương chấm dứt 

thực hiện hợp đồng là không có căn cứ nên xác định ông H là bên vi phạm nghĩa 

vụ và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Th do không thực hiện 

đúng các cam kết và nghĩa vụ trong hợp đồng theo quy định tại Điều 428 Bộ luật 

dân sự. 

[2.3]. Xác định thiệt hại và xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại về cây 

trồng trên diện tích đất cho thuê do bên thuê vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp 

đồng của ông Th thì thấy: Tuy nội dung Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất các 

bên không có thỏa thuận bên cho thuê phải chặt bỏ cây trồng để bàn giao mặt 

bằng cho bên thuê nhưng tại khoản 2 Điều 5 của Hợp đồng các bên có thỏa thuận 

về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê đất trong trường hợp bên thuê chấm dứt 

hợp đồng không có căn cứ thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê đất phải 

bồi thường thiệt hại cây cối trước và sau khi giải phóng mặt bằng. Thực tế bên 

cho thuê thấy được lợi ích từ việc cho thuê đất trong thời hạn đến 20 năm, giá 

thuê mỗi năm là 35.000.000 đồng/năm nên đã chấp nhận chặt bỏ số cây trồng trên 

diện tích đất cho thuê với mong muốn được hưởng lợi lớn hơn từ hợp đồng cho 

thuê đất nếu bên thuê thực đúng cam kết, nghĩa vụ của mình. Căn cứ Biên bản 

kiểm tra, xác minh hiện trạng cây trồng ngày 08/11/2018 của UBND xã N và các 

Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ có cơ sở xác định sau khi ký kết hợp đồng ông 

Th đã chặt cây rong cành cây trồng trên đất là có thật. 
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 Như vậy thiệt hại cây trồng trên đất được xác định là toàn bộ cây trồng và 

giá trị cây trồng xác định loại C theo Chứng thư thẩm định giá số 005/20/TĐG-

BTA ngày 14/02/2020 của Công ty TNHH Thẩm định giá B với số tiền là 

12.587.800 đồng – 2.787.400 đồng (của 14 cây cao su còn sống) = 9.800.400 đồng. 

Do bên thuê vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng dẫn đến thiệt hại thực tế mà lẽ 

ra bên cho thuê sẽ được hưởng lợi do hợp đồng mang lại theo quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 419 Bộ luật dân sự. Tuy nhiên cấp sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn là không đúng pháp luật và việc đánh giá chứng cứ 

chưa toàn diện, khách quan. 

[4]. Qúa trình giải quyết vụ án ông Th thống nhất chấm dứt hợp đồng thuê 

quyền sử dụng đất ngày 13/9/2018 giữa các bên. Xét thấy việc thỏa thuận giữa 

các bên là hoàn toàn tự nguyện nên hợp đồng chấm dứt theo quy định tại khoản 2 

Điều 422 Bộ luật dân sự. 

 [5]. Từ những phân tích nêu trên, xét thấy có căn cứ để chấp nhận một 

phần yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Thế Th, sửa bản án dân sự sơ thẩm số 

14/2022/DS-ST ngày 20/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đ theo hướng chấp 

nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Thế Th, buộc ông 

Bùi Vĩnh H phải bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng dẫn đến thiệt 

hại cho ông Th là phù hợp. 

 [6]. Xét quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk 

Nông về việc đề nghị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo của 

nguyên đơn là không phù hợp nên không chấp nhận.  

[7]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận một phần nên ông Th không 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, trả lại cho ông Th số tiền tạm ứng án phí phúc 

thẩm đã nộp; xác định lại nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 và khoản 1 Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Thế Th. Sửa bản 

án sơ thẩm số 14/2022/DS-ST ngày 20/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đắk 

R’lấp, tỉnh Đắk Nông. 

Áp dụng Điều 13, khoản 1 Điều 101, Điều 360, khoản 1 Điều 351, khoản 1 

khoản 2 Điều 419, khoản 2 Điều 422, Điều 428 và Điều 500 Bộ luật dân sự;  

khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 157, khoản 1 Điều 165 của Bộ luật tố tụng dân 

sự; Điều 101, Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thế Th, buộc ông 

Bùi Vĩnh H phải phải bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng cho ông 
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Nguyễn Thế Th với số tiền là 9.800.400 đồng (Chín triệu tám tram nghìn bốn trăm 

đồng).  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

2. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và Thẩm định giá tài sản: Buộc ông 

Nguyễn Thế Th phải nộp 7.600.000 đồng tiền chi phí xem xét thẩm định và thẩm 

định tài sản, được khấu trừ vào 7.600.000 đồng ông Nguyễn Thế Th đã nộp. 

3. Về án phí: 

3.1. Án phí dân sự sơ thẩm:  

-  Buộc ông Nguyễn Thế Th phải chịu 2.030.000 đồng tiền án phí dân sự sơ 

thẩm, được khấu trừ số tiền 1.260.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai 

thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0000340 ngày 04-4-2019 tại Chi cục Thi 

hành án Dân sự huyện Đ, tỉnh Đắk Nông, số tiền còn phải nộp là 770.000 đồng.  

- Buộc ông Bùi Vĩnh H phải chịu 490.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, nộp 

tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. 

3.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Nguyễn Thế Th không phải chịu tiền án 

phí dân sự phúc thẩm, trả lại cho ông Nguyễn Thế Th số tiền 300.000 đồng tạm 

ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0004784 ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh 

Đắk Nông. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 của 

Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 

 

Nơi nhận:  

- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- TAND huyện Đắk Rlấp; 

- Chi cục THADS  huyện Đ; 

- Các đương sự; 

- Tổ Hành chính tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa dân sự. 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

      Nguyễn Anh Ửng  


